
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CÙ VÂN 

 

Số:         /QĐ - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Cù Vân, ngày       tháng 12 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo  

 năm 2023 trên địa bàn xã Cù Vân 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÙ VÂN 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.  

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2011 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2023-2025;  

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Đại Từ tại văn bản số 2951 ngày 

13/12/2023 về việc đồng ý với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 
Điều 1. Công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2023 trên địa bàn xã Cù Vân theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định 

số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2011 của Chính phủ, như sau: 

- Tổng số hộ toàn xã: 2012 hộ, trong đó: 

- Tổng số hộ nghèo:  85 hộ, chiếm tỷ lệ 4,22 %; 

- Tổng số hộ cận nghèo: 51 hộ, chiếm tỷ lệ 2,53 %; 

(Danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại 

Quyết định này.  

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, các ban ngành, 

đoàn thể liên quan, các ông bà trưởng xóm và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                
- TT. Đảng ủy; HĐND xã; 

- TV BCĐ giảm nghèo xã; 

- Các ông, bà trưởng xóm;                                                              
- Như điều 3; 
- Lưu: VP           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Dũng 



DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÙ VÂN 

(Kèm theo Quyết định số ............../QĐ-UBND ngày ..... tháng 12 năm 2023 của UBND Xã Cù Vân) 

STT Họ và tên chủ hộ 
Giới 

tính 
Năm sinh Nơi ở hiện tại 

Kết quả rà soát 

Phiếu B 

Điểm Điểm Phân 

B1 B2 loại 

Hộ nghèo 

1 Nguyễn Thị Loan Nữ 15 11 1950 Xóm 1 95 60 N1 
2 Tô Xuân Chiến Nam 01 10 1953 Xóm 1 135 30 N1 
3 Dương Văn Sang Nam 02 07 1978 Xóm 1 115 40 N1 
4 Dương Văn Thu Nam 02 03 1965 Xóm 1 120 40 N1 
5 Quyền Trọng Lượng Nam 05/06/1980 Xóm 1 115 30 N1 
6 Đoàn Văn Mai Nam 12 05 1978 Xóm 1 120 70 N1 
7 Dương Văn Hiển Nam 02 08 1985 Xóm 1 130 50 N1 
8 Trịnh Thị Tự Nữ 15 08 1958 Xóm 10 110 40 N1 
9 Trịnh Thị Hường Nữ 20 12 1973 Xóm 10 115 30 N1 
10 Trương Thị Chiền Nữ 01 01 1967 Xóm 10 95 50 N1 
11 Hoàng Văn Tuyết Nam 01 01 1927 Xóm 10 125 30 N1 
12 Cao Thị Tú Nữ 24 11 1960 Xóm 10 130 30 N1 
13 Trần Thị Cúc Nữ 08 10 1940 Xóm 10 135 30 N1 
14 Đào Thị Phượng Nữ 02 09 1952 Xóm 10 105 40 N1 
15 Nguyễn Thị Thìn Nữ 01 01 1952 Xóm 10 125 30 N1 
16 Trịnh Thị Hằng Nữ 08 08 1945 Xóm 10 115 30 N1 
17 Bùi Văn Chính Nam 10 11 1970 Xóm 11 90 50 N1 
18 Vũ Thị Bé Nữ 13 01 1938 Xóm 11 90 40 N1 
19 Nguyễn Thị Nữ Nữ 16 05 1987 Xóm 11 100 30 N1 
20 Nguyễn Thị Nga Nữ 13 03 1981 Xóm 11 110 50 N1 
21 Nguyễn Thị Hưởng Nữ 08 12 1957 Xóm 12 125 30 N1 
22 Trịnh Thị Thoa Nữ 01 02 1970 Xóm 12 105 30 N1 
23 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 20 10 1976 Xóm 12 130 30 N1 
24 Trần Xuân Tiếp Nam 20 04 1959 Xóm 12 95 30 N1 
25 Lương Thị Hoàn Nữ 20 02 1961 Xóm 12 120 30 N1 
26 Lương Văn Tẩu Nam 21 05 1958 Xóm 12 125 40 N1 
27 Lý Thị Hồng Nữ 14 02 1964 Xóm 12 140 30 N1 
28 Nguyễn Thị Loan Nữ 16 02 1950 Xóm 13 130 30 N1 
29 Lô Thị Liễu Nữ 09 04 1969 Xóm 13 125 30 N1 
30 Nguyễn Chí Bằng Nam 03 02 1971 Xóm 13 110 30 N1 
31 Phạm Thị Nguyệt Nữ 10 04 1979 Xóm 13 105 30 N1 
32 Nguyễn Văn Thành Nam 18 10 1931 Xóm 13 135 30 N1 
33 Nguyễn Quang Tuyến Nam 01 03 1928 Xóm 13 135 30 N1 
34 Bùi Hồng Yến Nữ 10 10 1976 Xóm 14 110 50 N1 
35 Vũ Trọng Nghĩa Nam 15 11 1990 Xóm 14 135 30 N1 
36 Phạm Thị Bính Nữ 14 10 1980 Xóm 14 135 40 N1 
37 Nguyễn Duy Kháng Nam 05 02 1971 Xóm 14 130 40 N1 



38 Trương Thị Đảo Nữ 01 01 1949 Xóm 2 130 30 N1 
39 Nguyễn Văn Sợi Nam 01 03 1945 Xóm 2 125 30 N1 
40 Vũ Thị Tuyết Nữ 11 11 1936 Xóm 2 105 40 N1 
41 Đặng Văn Quý Nam 26 06 1960 Xóm 2 120 30 N1 
42 Trịnh Thị Hoàn Nữ 09 09 1944 Xóm 2 140 30 N1 
43 Trịnh Văn Đăng Nam 10 10 1939 Xóm 2 105 30 N1 
44 Khương Văn Thông Nam 20 12 1945 Xóm 2 120 30 N1 
45 Đỗ Thị Đào Nữ 10 08 1937 Xóm 3 130 30 N1 
46 Nguyễn Thị Bê Nữ 05 10 1936 Xóm 3 100 40 N1 
47 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 25 11 1979 Xóm 3 125 40 N1 
48 Nguyễn Văn Long Nam 07 01 1972 Xóm 3 135 40 N1 
49 Nguyễn Thị Minh Nữ 20 02 1987 Xóm 3 90 40 N1 
50 Hoàng Thị Hợi Nữ 06 05 1983 Xóm 3 120 40 N1 
51 Đinh Thị Nhị Nữ 20 04 1972 Xóm 4 135 30 N1 
52 Lương Thị Hảo Nữ 10 10 1979 Xóm 4 135 40 N1 
53 Trần Thị Oanh Nữ 01 07 1966 Xóm 4 65 30 N1 
54 Đặng Thị Thanh Nữ 23 01 1959 Xóm 4 125 30 N1 
55 Hoàng Thị Minh Nữ 12 06 1953 Xóm 4 110 30 N1 
56 Trịnh Hải Yến Nữ 06 04 1977 Xóm 4 135 30 N1 
57 Bùi Thị Nhung Nữ 24 11 1983 Xóm 4 115 30 N1 
58 Nguyễn Hải Nam Nam 10 10 1971 Xóm 4 105 30 N1 
59 Triệu Thị Bình Nữ 20 09 1977 Xóm 4 120 60 N1 
60 Đinh Văn Hùng  Nam 01 02 1962 Xóm 5 100 30 N1 
61 Nguyễn Đức Thịnh Nam 01 01 1989 Xóm 5 120 30 N1 
62 Lương Văn Trinh Nam 04 01 1965 Xóm 5 90 30 N1 
63 Mai Thị Thi Nữ 11 05 1975 Xóm 5 135 40 N1 
64 Bùi Tiến Chung Nam 29 09 1989 Xóm 5 80 30 N1 
65 Nguyễn Thị Thu Nữ 01 10 1980 Xóm 5 125 30 N1 
66 Mai Thị Thoan Nữ 25 11 1978 Xóm 5 120 30 N1 
67 Nguyễn Văn Chiến Nam 18 02 1986 Xóm 5 105 50 N1 
68 Đinh Trọng Hồ Nam 20 01 1945 Xóm 6 80 60 N1 
69 Trần Thị Quế Nữ 10 04 1944 Xóm 6 105 30 N1 
70 Bùi Thị Cúc Nữ 20 09 1964 Xóm 6 95 40 N1 
71 Nguyễn Thị Kỷ Nữ 18 12 1969 Xóm 6 115 30 N1 
72 Đinh Thị Thanh Nữ 04 10 1954 Xóm 6 105 30 N1 
73 Trần Văn Tuyến Nam 01 10 1971 Xóm 6 70 50 N1 
74 Trần Văn Sáng Nam 05 02 1955 Xóm 7 105 40 N1 
75 Nguyễn Thị Bình Nữ 25 07 1954 Xóm 7 110 30 N1 
76 Nguyễn Văn Khang Nam 10 05 1971 Xóm 7 135 40 N1 
77 Dương Thị Hương Nữ 15 10 1962 Xóm 7 135 30 N1 
78 Công Hồng Vân Nam 02 09 1942 Xóm 7 120 30 N1 
79 Nguyễn Thị Xuân Nữ 09 04 1945 Xóm 7 140 30 N1 
80 Phạm Thị Bắc Nữ 18 10 1972 Xóm 7 140 50 N1 
81 Nguyễn Văn  Cường Nam 01 01 1982 Xóm 8 100 40 N1 



82 Hoàng Thị Nga Nữ 19 12 1983 Xóm 8 110 40 N1 
83 Dương Thị Liên Nữ 27 02 1955 Xóm 8 140 30 N1 
84 Đỗ Thị Hạ Nữ 18 09 1964 Xóm 8 115 30 N1 
85 Nguyễn Thị Xuân Nữ 01 07 1972 Xóm 8 115 50 N1 

Hộ cận nghèo 

1 Trần Thị Tâm Nữ 15 11 1963 Xóm 1 140 10 CN 1 

2 Trịnh Quang Huấn Nam 09 11 1964 Xóm 10 135 20 CN 1 

3 Trịnh Thị Bích Thuận Nữ 18 10 1960 Xóm 10 135 20 CN 1 

4 Nguyễn Đức Tâm Nam 05 08 1953 Xóm 10 120 20 CN 1 

5 Đinh Thị Thơm Nữ 12 10 1967 Xóm 11 130 10 CN 1 

6 Dương Thị Nụ Nữ 15 10 1955 Xóm 11 120 10 CN 1 

7 Bùi Văn Trường Nam 06 10 1984 Xóm 11 135 10 CN 1 

8 Nguyễn Hồng Quảng Nam 10 09 1980 Xóm 11 120 10 CN 1 

9 Nguyễn Thị Bình Nữ 13 02 1958 Xóm 11 130 20 CN 1 

10 Trần Văn Hải Nam 19 10 1958 Xóm 11 120 20 CN 1 

11 Đinh Văn Hùng Nam 19 09 1984 Xóm 11 125 0 CN 1 

12 Bùi Văn Ngọc Nam 16 05 1981 Xóm 11 130 20 CN 1 

13 Nguyễn Văn Định Nam 08 10 1956 Xóm 12 140 20 CN 1 

14 Nguyễn Văn Tăng Nam 25 03 1975 Xóm 12 140 20 CN 1 

15 Triệu Văn O Nam 09 12 1952 Xóm 12 130 20 CN 1 

16 Nguyễn Văn Trường Nam 08 02 1972 Xóm 12 120 20 CN 1 

17 Trần Văn Chi Nam 05 12 1964 Xóm 12 135 20 CN 1 

18 Trương Thị Ngọ Nữ 22 02 1954 Xóm 13 130 20 CN 1 

19 Phạm Văn Siêu Nam 24 01 1956 Xóm 13 135 10 CN 1 

20 Nguyễn Thị Đạt  Nữ 04 03 1946 Xóm 13 135 20 CN 1 

21 Trần Thị Giao Nữ 05 07 1954 Xóm 13 120 20 CN 1 

22 Đinh Thị Thắm Nữ 14 12 1984 Xóm 13 120 20 CN 1 

23 Vũ Thị Thuận Nữ 19 05 1948 Xóm 13 125 20 CN 1 

24 Nguyễn Văn Soi Nam 29 03 1957 Xóm 14 140 20 CN 1 

25 Nguyễn Văn Chiến Nam 01 01 1938 Xóm 2 135 20 CN 1 

26 Trịnh Viết Văn Nam 01 01 1947 Xóm 2 135 10 CN 1 

27 Trịnh Văn Tuất Nam 21 08 1980 Xóm 2 100 20 CN 1 

28 Đỗ Xuân Hán Nam 06 05 1954 Xóm 3 125 20 CN 1 

29 Bùi Thị Nhâm Nữ 24 06 1948 Xóm 3 135 20 CN 1 

30 Nguyễn Xuân Hồng Nam 08 02 1947 Xóm 3 135 20 CN 1 

31 Đinh Thị Tỉnh Nữ 08 08 1944 Xóm 4 130 20 CN 1 

32 Trần Thị Thanh Nữ 29 01 1959 Xóm 4 140 20 CN 1 

33 Nguyễn Thị Khánh Nữ 27 07 1956 Xóm 5 140 10 CN 1 

34 Mai Văn Thành Nam 20 09 1986 Xóm 5 135 20 CN 1 

35 Nguyễn Văn Chinh Nam 28 12 1963 Xóm 5 120 20 CN 1 

36 Đinh Thị Thanh Nữ 30 07 1964 Xóm 5 130 20 CN 1 

37 Trần Văn Tuyến Nam 26 01 1980 Xóm 5 100 20 CN 1 

38 Trịnh Văn Hồng Nam 15 08 1973 Xóm 5 115 20 CN 1 

39 Nguyễn Thị Thưởng Nữ 20 08 1969 Xóm 6 135 20 CN 1 

40 Hoàng Thị Cỗi Nữ 10 04 1944 Xóm 6 110 10 CN 1 

41 Trịnh Thị Toàn Nữ 24 08 1954 Xóm 6 130 10 CN 1 

42 Phan Thị Hòa Nữ 02 05 1925 Xóm 7 135 10 CN 1 

43 Trương Thị Nghĩa Nữ 02 03 1954 Xóm 7 140 10 CN 1 

44 Trần Thị Tình  Nữ 01 10 1957 Xóm 7 120 0 CN 1 



45 Đỗ Thị Toan Nữ 04 01 1959 Xóm 8 135 0 CN 1 

46 Đoàn Thị Đoan Nữ 01 01 1937 Xóm 8 140 10 CN 1 

47 Vũ Mạnh Thắng Nam 20 10 1972 Xóm 8 135 20 CN 1 

48 Nguyễn Văn Long Nam 16 12 1990 Xóm 8 140 20 CN 1 

49 Trần Thị Tách Nữ 01 01 1922 Xóm 8 110 20 CN 1 

50 Nguyễn Văn Văn Nam 06 04 1973 Xóm 8 135 20 CN 1 

51 Hoàng Thị Kim Thoa Nữ 03 12 1976 Xóm 8 135 20 CN 1 
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